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BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ 

TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

(Khen thưởng thành tích công trạng) 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên: Trần Minh Thông 

- Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1987             Giới tính:  Nam 

- Quê quán: Xã Bình Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Nơi thường trú: 383 ấp Bình Khánh, xã Bình Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí 

- Chức vụ: 

 + Đảng:  

 + Chính quyền:  

- Trình độ lý luận chính trị,  

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 

các năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao 

- Thực hiện giảng dạy các học phần chuyên ngành Cơ khí theo chương trình 

đào tạo được khoa phân công 

- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, học liệu; ứng dụng 

công nghệ và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Thực hiện công tác cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa 

học, thực tập, thực hành nghề.  

2. Thành tích đạt được  

2.1. Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao 

Trong 02 năm học (2024-2025, 2025-2026), bản thân đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao với kết quả như sau:  

Luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm học 2024-2025: 

-  Ở các môn học được giao phụ trách, tỷ lệ sinh viên đủ điều kiện hoàn thành 

môn học trên 75%, tỷ lệ sinh viên đạt loại khá, giỏi trên 35%. 

- Bản thân đã tham gia tích cực các phong trào thể thao và vận động quyên 

góp của công đoàn (đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc năm học 2024 - 2025).   



Luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm học 2025-2026: 

- Ở các môn học được giao phụ trách, tỷ lệ sinh viên đủ điều kiện hoàn thành 

môn học trên 70%, tỷ lệ sinh viên đạt loại khá, giỏi trên 30%. 

- Triển khai kịp thời các thông báo của trường đến các em sinh viên và phụ 

huynh, là cầu nói liên kết tốt giữa nhà trường và phụ huynh 

2.2. Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học 

Trong 02 năm qua, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ, công tác được giao. Các sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, 

khả năng nhân rộng cấp cơ sở, cụ thể như sau:  

a) Sáng kiến 1: “ Thiết kế, chế tạo máy khuấy siêu âm ứng dụng pha hỗn hợp chất 

lỏng ” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số 

374/QĐ-LTT-TC ngày 07 tháng 08 năm 2025 

- Nội dung của sáng kiến: 

• Mục tiêu tạo ra máy khuấy bằng siêu âm. Dùng để khuấy các loại chất lỏng 

tạo thành một hỗn hợp đều với độ hòa tan cao. 

• Càng ngày nhu cầu con người càng cao, đi cùng đó là sự cải tiến các máy và 

tối ưu hóa chúng thành một sản phẩm đơn giản dễ sử dụng hơn các sản phẩm trước 

đây. 

• Căn cứ vào điều kiện Nhà trường và bản thân người dạy, người học để có thể 

khai thác hiệu quả nhất thông qua việc xây dựng cải tiến các đồ án mô học vào trong 

quá trình học. 

• Tham gia tích cực, nguyên cứu tham khảo trên nền tảng online, website,…và 

bên cạnh các tiết ngoại khóa tham quan xưởng đồ án của trường tổ chức. 

• Xác định rõ ý tưởng, vai trò của người dạy và người học về việc lên ý tưởng, 

phương án, kế hoạch và tiếp thu kiến thức như thế nào là hiệu quả nhất để đưa ra các 

sản phẩm hữu ích như “Máy khuấy siêu âm ứng dụng pha hỗn hợp chất lỏng” 

• Xây dựng nhóm sinh viên cùng với Khoa để thu nhận các mô hình, bản vẽ, 

bài luận của khóa trước đưa vào quá trình nghiên cứu làm nguồn tài liệu học tập 

được trích xuất với những nội dung thống nhất và chính xác dự trên những khóa luận 

bảo vệ tốt nghiệp được thầy, cô thông qua để cải tiến các mô hình một cách hiệu quá 

hoặc tận dụng các chi tiết có sẵn để phát triển mô hình mới chất lượng. 

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến:  

• Liên kết các môn học từ lý thuyết với thực hành.  

• Giúp sinh viên hiểu sâu hơn và biết được ý nghĩa các môn đã được học. Giúp 

người học gắn liền với khả năng sản xuất sau này. 



• Giúp cho các sản phẩm ở các môn học thực hành mang tính thực tế và ứng 

dụng hơn so với trước đây… 

• Chế tạo ra một sản phẩm mang tính cạnh tranh và chi phí thấp hơn sản phẩm 

hiện có nhờ sử dụng các thành phẩm từ các môn thực hành trong trương trình đào 

tạo của ngành. 

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả 

tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng 

trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố. 

b) Sáng kiến 2: “ THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ CẮT REN NGOÀI BẰNG BÀN REN 

TRÊN MÁY TIỆN” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành 

phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp Thành phố 

tại Quyết định số ..... ngày ... tháng .. năm ... 

Nội dung sáng kiến : 

• Thiết kế và chế tạo bộ cắt ren ngoài bằng bàn ren trên máy tiện  

• Đảm bảo độ đồng tâm giữa bàn ren và chi tiết gia công 

• Nâng cao chất lượng ren ngoài 

• Hỗ trợ sinh viên thao tác dễ dàng trong quá trình thực hành 

• Tăng năng suất gia công và giảm hư hỏng dụng cụ 

Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến 

Sau khi áp dụng sáng kiến vào thực tế giảng dạy và thực hành, đạt được các kết quả như 

sau: 

• Độ chính xác ren ngoài được nâng cao rõ rệt  

• Giảm tỷ lệ sản phẩm bị lỗi hoặc hỏng ren  

• Tiết kiệm thời gian gia công  

• Sinh viên thao tác dễ dàng và an toàn hơn 

• Tăng tính trực quan trong giảng dạy thực hành 

Giảm hao mòn và hư hỏng bàn ren.- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng 

kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ 

Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa 

bàn thành phố. 

Các sáng kiến trên chưa được sử dụng để xét bất kỳ danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng nào. 

2.3. Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý; đề 

tài nghiên cứu khoa học 



Tham gia tích cực các buổi hội thảo, nghiên cứu chuyên đề do tổ bộ môn, khoa 

và nhà trường tổ chức 

Chủ động thực hiện nghiên cứu, xây dựng và phát triển các đề tài nghiên cứu 

khoa học do các đơn vị tổ chức 

2.4. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn 

Đổi mới phương pháp giảng dạy: Giảng viên áp dụng các phương pháp tích 

cực như thảo luận nhóm, học qua dự án, ứng dụng công nghệ số, nhằm khơi 

gợi sự hứng thú, phát huy tư duy sáng tạo và kỹ năng tự học của sinh viên. 

 Nâng cao chất lượng học tập: Kết hợp lý thuyết với thực hành, liên kết với 

doanh nghiệp và thực tế sản xuất để sinh viên có kiến thức vững chắc, kỹ năng 

nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

 Xây dựng môi trường học thân thiện: Tạo không gian học tập cởi mở, 

khuyến khích chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, chú trọng văn hóa tôn trọng và hợp tác, 

giúp sinh viên tự tin và phát triển toàn diện. 

2.5. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo 

đức 

Bản thân đã tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn về “ Sử dụng và 

vận hành máy cắt dây CNC " do Khoa Cơ khí tổ chức vào tháng 05 năm 2026.  

Tham gia học tập tại Công ty TNHH XD-DV-TM PHƯỚC TÀI nhằm phục vụ công 

tác chuyên môn và giảng dạy. 

Bản thân luôn thực hiện phẩm chất, đạo đức lối sống giản dị, lành mạnh, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu mưu lợi cá 

nhân 

2.6. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công 

tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu có) 

Bản thân đã tham gia tích cực các phong trào thể thao và vận động quyên góp 

của công đoàn phát động  

3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước 

Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, 

nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. 

Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng 

quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác 

học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn 

nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao. 

 

III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH 

HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN 

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

 



Năm học Mức độ Số, ngày, tháng, năm của quyết định 

2024-2025 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Quyết định số 377/QĐ-LTT-TC ngày 07 tháng 

08 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. 

2025-2026 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... 

năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý 

Tự Trọng TP.HCM 

2. Danh hiệu thi đua 

Năm học  Danh hiệu thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

2024-2025 Chiến sĩ thi đua cơ sở 

Quyết định số 467/QĐ-LTT-TC ngày 29 tháng 8 

năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý 

Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

2025-2026 Chiến sĩ thi đua cơ sở 

Quyết định số …/QĐ-…… ngày ….. tháng …. 

năm….. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý 

Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Hình thức khen thưởng: 

Năm học Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

20…- 20… 
Giấy khen về thành 

tích…. 

Quyết định số …/QĐ-……. ngày ….. tháng 

…. năm….. của …………………….. 

 

Căn cứ Điều 74 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, 

bản thân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng Bằng khen. 

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen./. 

 
Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Đệ 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

 

 

 

 

 

 

Trân Minh Thông  
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